	ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12 TRƯỜNG TIỂU HỌC QUỚI XUÂN

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc





LỊCH KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2018-2019

	Khối 
lớp
	Ngày
	Môn
	Giờ mở đề
	Giờ phát đề
	Giờ học sinh làm bài

	


KHỐI
MỘT
	
26/12/2018
(Thứ tư)
	
Tiếng Việt
Viết

Đọc
	
7 giờ 15 phút


8 giờ 45 phút
	
7 giờ 25 phút


8giờ 55 phút
	
7 giờ 30→8 giờ 
(30 phút)

Bắt đầu 9 giờ

	
	
28/12/2018
(Thứ sáu)

	
Toán
	
7 giờ 15 phút
	
7 giờ 25 phút
	7 giờ 30 → 8 giờ 05 phút
(35 phút)

	






KHỐI
HAI
	
21/12/2018
(Thứ sáu)
	
Tiếng Anh
tăng cường
(Sáng)

	
7 giờ 15 phút



	
7 giờ 25 phút



	
7 giờ 30 → 8 giờ 10 phút
(40 phút)



	
	
	Tiếng Anh
đề án
(Chiều)

	13giờ 45 phút

	13giờ 55 phút

	14giờ → 14g40phút
(40 phút)

	
	
26/12/2018
(Thứ tư)
	
Tiếng Việt
Chính tả
Tập làm văn

Đọc thầm
	

13giờ 45 phút


15giờ 

	

13giờ 55 phút


15giờ 10 phút
	

14giờ → 14g15phút
14g15phút → 14g40 phút
(40phút)
15giờ15phút→15giờ 45phút
(30 phút)

	
	28/12/2018
(Thứ sáu)
	
Toán
	
 13giờ 45 phút

	
13giờ 55 phút

	
14giờ → 14g40phút
 (40 phút)

	
	2121/
18/12/2018
(Thứ ba)
 
	

Tin học

	
Kiểm tra trong tiết dạy

	


KHỐI
BA
	
20/12/2018
(Thứ năm)
	

Tiếng Anh
tăng cường
(Sáng)


	

7 giờ 15 phút


	

7 giờ 25 phút



	

7 giờ 30 → 8 giờ 10 phút
(40 phút)

	
	
	
Tiếng Anh
đề án
(Chiều)
	
13giờ 15 phút

	
13giờ 25 phút

	
13giờ 30→ 14g10phút
 (40 phút)

	
	
27/12/2018
(Thứ năm)
	
Tiếng Việt
Chính tả, Tập làm văn

Đọc thầm
	

13giờ 45 phút


15giờ

	

13giờ 55 phút


15giờ 10 phút
	
14giờ → 14g15phút
14g15phút → 14g45 phút
(45phút)

15giờ15phút→15giờ 45phút
(30 phút)

	
	
28/12/2018
(Thứ sáu)
	
[bookmark: _GoBack]Toán
	
 14giờ 55 phút

	
15giờ 05 phút

	
15giờ10 → 15g50phút
 (40 phút)

	KHỐI
BỐN
	19/12/2018
(Thứ tư)
	
Tin học
	Kiểm tra trong tiết dạy

	
	20/12/2018
(Thứ năm)
	Khoa học
	

13 giờ 45 phút
	

13 giờ 55 phút
	
14 giờ → 14g40 phút
(40 phút)

	
	
	Tiếng Anh
tăng cường
(Sáng)

	7 giờ 15 phút

	7 giờ 25 phút

	7giờ30 phút→8giờ10 phút
(40 phút)


	
	
	
Tiếng Anh
đề án
(Chiều)

	
15 giờ 
	
15 giờ 10 phút
	
15 giờ 15 phút→ 15g55 phút
(40 phút)

	
	21/12/2018
(Thứ sáu)
	Lịch sử
- Địa Lý
	
 13giờ 45 phút

	
13giờ 55 phút

	
14giờ → 14g40phút
 (40 phút)

	
	26/12/2018
(Thứ tư)
	Tiếng Việt
Chính tả
Tập làm văn

Đọc thầm
	

13giờ 45 phút


15giờ

	

13giờ 55 phút


15giờ 10 phút
	
14giờ → 14g15phút
14g15phút → 14g55 phút
(55phút)

15giờ15phút→15giờ 45phút
(30 phút)

	
	28/12/2018
(Thứ sáu)
	
Toán
	
 13giờ 45 phút

	
13giờ 55 phút

	
14giờ → 14g40phút
 (40 phút)

	KHỐI
NĂM
	20/12/2017
(Thứ năm)
	Khoa học
	
7 giờ 15 phút
	
7 giờ 25 phút
	
7 giờ 30 phút→ 8g10 phút
(40 phút)

	
	
	Tiếng Anh
	
8 giờ 45 phút
	
8 giờ 55 phút
	
9 giờ → 9g40 phút
(40 phút)

	
	21/12/2018
(Thứ sáu)
	
Lịch sử
- Địa Lý
	
7 giờ 15 phút
	
7 giờ 25 phút
	
7 giờ 30 phút→ 8g10 phút
(40 phút)

	
	
	
Tin học
	
Kiểm tra trong tiết dạy

	
	26/12/2018
(Thứ tư)
	Tiếng Việt
Chính tả
Tập làm văn

Đọc thầm
	
7 giờ 15 phút



8giờ 45
	
7 giờ 25 phút



8giờ 55phút
	
7 giờ 30 phút→ 7g45 phút
7giờ45phút →8giờ 25phút
(55 phút)

9giờ → 9 giờ 30 phút
(30 phút)


	
	28/12/2018
(Thứ sáu)
	
Toán
	
7 giờ 15 phút
	
7 giờ 25 phút
	7 giờ 30 → 8 giờ 10 phút
(40 phút)

	Tin học
	Thời gian làm bài kiểm tra: Bài kiểm tra môn Tin học được tiến hành trong thời gian một tiết học với 30% thời gian cho bài tập lý thuyết và 70% cho bài tập thực hành. Giáo viên kiểm tra theo tiết học của từng lớp trong tuần 17.

	Tiếng Anh
	+ Kĩ năng nói, giáo viên kết hợp với giáo viên bản ngữ kiểm tra theo tiết học của từng lớp trong tuần 16 (Từ 10/12/2018 đến 17/12/2018).
+ Bài kiểm tra cuối học kì I môn tiếng Anh được tiến hành trong thời gian 40 phút cho 03 kĩ năng: nghe (10 phút), viết (15 phút), đọc (15 phút).
+ Lớp 1: Không thực hiện kiểm tra môn tiếng Anh cuối học kì I.



Quận 12, ngày 04 tháng 12 năm 2018
    HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)

    Trần Thị Ngọc Châu









